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BỘ MÔN TOÁN
1. ĐẶT VẤN ĐỀ:
Kể từ năm học 2008-2009, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học được đẩy mạnh, áp dụng ở hầu hết các trường học tại nhiều địa phương trên cả nước. Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy ban đầu có phần khó khăn với một số giáo viên nhưng qua một thời gian không dài, đa số các giáo viên đã bắt nhịp và làm chủ được hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy. Chủ trương này đã cho thấy hiệu quả tích cực.

Hiện nay, việc áp dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy thể hiện rõ nét nhất qua các bài giảng điện tử. Tuy nhiên, cách soạn một bài giảng điện tử đối với mỗi môn học, bài học sẽ không hoàn toàn giống nhau. Đặc biệt, thời lượng ứng dụng cũng như hàm lượng ứng dụng công nghệ thông tin thể hiện ở mỗi bài giảng thường không thể hiện rõ nét (thông thường là trình chiếu kiểu lật slide).
Nay tổ KHTN tổ chức buổi hội thảo chuyên đề “Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học tích cực bộ môn Toán” nhằm rút ra được cách làm chung khi giảng dạy có ứng dụng công nghệ thông tin trong bộ môn Toán.

2. BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN.
2.1. Tình hình chung.

2.1.1. Thuận lợi:

Về cơ sở vật chất: So với điều kiện chung trên địa bàn huyện Nam Trà My thì trường PTDT Nội trú là đơn vị được trang bị khá tốt về điều kiện cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy nói chung và các thiết bị, phương tiện đáp ứng cho việc ứng dụng công nghệ thông tin nói riêng, như: máy chiếu Projector, ti vi, phòng máy tính, đường truyền internet, ...

Về nhân lực, đa số các giáo viên của trường là giáo viên mới, trẻ, nhiệt huyết. Đặc biệt, hầu hết các giáo viên được trang bị một kiến thức về công nghệ thông tin khá vứng chắc nên rất thuận lợi trong công tác giảng dạy có ứng dụng cntt.

Bên cạnh đó, BGH trường đã tạo điều kiện rất thuận lợi để giáo viên có thể tiếp cận tốt với công nghệ và thông tin như: phối hợp mở lớp dạy tin học cho giáo viên của trường, cử giáo viên đi tập huấn và mở nhiều đợt tập huấn lại ở trường, kết nối internet, thiết lập website riêng để phục vụ cho việc tra cứu, quản lí, điều hành, ...
2.1.2. Khó khăn:
Tuy cơ sở vật chất có thuận lợi hơn các đơn vị bạn trên cùng địa bàn nhưng việc trang bị vẫn còn thiếu, chưa đáp ứng đủ cho các lớp.

Bên cạnh đó, kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin ở một số giáo viên vẫn còn hạn chế, còn ngại khi vận hành, sử dụng các thiết bị.

Việc sử dụng công nghệ thông tin để đổi mới phương pháp dạy học chưa được nghiên cứu kỹ, dẫn đến việc ứng dụng nó không đúng chỗ, không đúng lúc, nhiều khi trở thành lạm dụng.

Tuy thời gian dạy học có ứng dụng công nghệ thông tin đến nay cũng khá lâu nhưng học sinh vẫn còn lúng túng trong việc chú ý bài giảng, ghi bài, ...

2.3. Giải pháp và một số kinh nghiệm:

2.3.1. Những vấn đề chung:

Giáo viên cần mạnh dạn, không ngại khó, tự thiết kế và sử dụng bài giảng điện tử của mình sẽ giúp cho giáo viên rèn luyện được nhiều kỹ năng và phối hợp tốt các phương pháp dạy học tích cực khác.

Khi thiết kế bài giảng điện tử cần chuẩn bị trước kịch bản, tư liệu (Video, hình ảnh, bản đồ, ….), chọn giải pháp cho sử dụng công nghệ, sau đó mới bắt tay vào soạn giảng. Hầu hết các phần mềm trình chiếu đều hỗ trợ các fonts chữ đẹp-lạ, màu sắc phong phú, ... tuy nhiên cần lưu ý sử dụng fonts chữ bình thường, dễ đọc, màu chữ và hiệu ứng thích hợp (hiệu ứng đơn giản, nhẹ nhàng tránh gây mất tập trung vào nội dung bài giảng).

Nội dung bài giảng điện tử cần cô đọng, xúc tích, hình ảnh, các mô phỏng cần sát chủ đề (trong 1 slide không nên có quá nhiều hình hay nhiều chữ), những nội dung học sinh ghi bài cần có qui ước (có thể dùng khung hay màu nền) sẽ khắc phục được việc ghi bài của học sinh; Nội dung bài giảng chứa nhiều liên kết nhất là liên kết đến hệ thống câu hỏi để khắc phục những tình huống sư phạm phát sinh (như nhắc lại kiến thức, dàn bài, hết giờ, …), cần khai thác thế mạnh của công nghệ thông tin trong kiểm tra đánh giá và kiểm chứng kết quả.
Không lạm dụng công nghệ nếu chúng không tác động tích cực đến quá trình dạy học và sự phát triển của học sinh, công nghệ mô phỏng nếu không phản ánh đúng nội dung, giá trị nghệ thuật và thực tế thì không nên sử dụng, ...

Giáo viên cần học, tập huấn các lớp soạn, giảng bài giảng điện tử, thường xuyên truy cập vào các trang web: bachkim.vn, violet.vn, baigiang.violet.vn, giaoan.violet.vn, tulieu.violet.vn, dayhocintel.org, youtube.com, google.com,  moet.edu.vn, quangnam.edu.vn, dtnt-namtramy.edu.vn, … để lấy thêm thông tin và các tài liệu hữu ích. 

2.3.2. Các vấn đề về ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học môn Toán.

Thế mạnh của công nghệ thông tin là số lượng thông tin và cách thức truyền tải thông tin (hình ảnh, âm thanh, các đoạn hoạt hình …). Các bộ môn khác có nhiều cơ hội để khai thác thế mạnh này, như: các diễn biến của núi lửa, động đất, sóng thần, các trận đánh, mô hình nguyên tử, động cơ, hệ tuần hoàn, hệ hô hấp, quá trình sinh trưởng của tế bào … Trong khi môn toán là môn học chứa lượng thông tin ít, trừu tượng, việc sử dụng hình ảnh, âm thanh để diễn tả, nhấn mạnh, minh họa nhiều khi không thực hiện được

Các bài giảng có sử dụng công nghệ thông tin trong môn Toán hiện nay (đang thực hiện tại trường cũng như các bài giảng tham khảo qua mạng) đa phần chưa thể hiện rõ được thế mạnh của CNTT, hầu hết chỉ là đưa ra những kiến thức cơ bản (đã có trong SGK) đưa ra hệ thống câu hỏi của giáo viên (GV có thể trực tiếp phát vấn trên lớp) điều đó đôi khi còn phản tác dụng làm cho giáo viên thụ động, phụ thuộc vào hệ thống câu hỏi đã soạn sẵn, làm cho HS khó theo dõi vừa nghe thầy hỏi, vừa cố đọc những điều được trình chiếu (như nhau), không thể hiện được vai trò tổ chức hoạt động của GV, hoạt động tích cực của HS.
Trên cơ sở đó, tổ xin đưa ra các biện pháp ứng dụng công nghệ thông tin vào một số kiểu bài lớp như sau:

+ Dạy khái niệm hình hình học.

+ Dạy các thao tác vẽ hình cơ bản, các bài toán dựng hình cơ bản.

+ Dạy các vấn đề liên quan đến đo đạc, cắt ghép, thực nghiệm.

+ Dạy các bài toán hình học có yếu tố động (Quỹ tích, đường qua điểm cố định, đại lượng không đổi).
+ Dạy các mô hình hình học không gian.

Sau đây, chúng tôi sẽ minh họa cách thức khai thác một số phần mềm toán học vào việc giảng dạy các kiểu bài trên:
a) Dạy khái niệm hình hình học.
Dạy học khái niệm các hình hình học chiếm một tỉ lệ lớn trong chương trình.

Việc dạy khái niệm vẫn phải đảm bảo các thao tác cơ bản. Tuy nhiên nếu sử dụng một số đoạn hoạt hình vào thời điểm thích hợp có thể làm cho học sinh hiểu rõ hơn bản chất của hình đó, có thể tự vẽ và phát hiện ra tính chất của hình.

Ví dụ 1: Dạy khái niệm hình thoi (Hình học lớp 8).


Giáo viên chiếu đoạn mô phỏng vẽ hình, cho học sinh quan sát, rút ra đặc điểm của hình rồi giới thiệu khái niệm. Như vậy ngoài việc nắm rõ đặc điểm đặc trưng của hình học sinh còn nắm được cách vẽ hình (thông thường học sinh rất khó vẽ được hình từ khái niệm của hình)

(Minh họa: file HinhthoiVD1.xvl).
Với cách làm tương tự ta có thể áp dụng để dạy khái niệm các hình: hình thang, hinhg bình hành, hình chữ nhật, hình vuông (lớp 8), khái niệm các đường trong tam giác (lớp 7) …

b) Dạy các thao tác vẽ hình cơ bản, các bài toán dựng hình cơ bản.

Việc dạy các thao tác vẽ hình cơ bản ở lớp 6, các bài toán dựng hình cơ bản ở lớp 7 chiếm một vị trí quan trọng trong chương trình, ở đây yêu cầu học sinh phải thành thạo kĩ năng vẽ. Việc giáo viên thao tác mẫu trên bảng là cần thiết nhưng chưa đủ để học sinh có thể thao tác thành thạo, do đó có thể đưa vào một số đoạn mô phỏng, mô tả rõ bằng hình ảnh kết hợp với lời giảng của giáo viên để hướng dẫn học sinh vẽ hình.

Ví dụ 2: Vẽ góc cho biết số đo (Hình học 6)


- Giáo viên chiếu mô phỏng cách vẽ, HS quan sát


- Giáo viên vừa chiếu, vừa mô tả chi tiết bằng lời, HS lắng nghe, quan sát.


- HS nhắc lại các thao tác, GV chiếu theo.


- HS thực hiện thao tác vẽ.

(Minh họa: file VegocVD2.xlv).

Ví dụ 3: Dựng góc bằng góc cho trước (Hình học 7).

- Giáo viên chiếu mô phỏng cách vẽ, HS quan sát.


- Giáo viên vừa chiếu, vừa mô tả chi tiết bằng lời, HS lắng nghe, quan sát.


- HS nhắc lại các thao tác, GV chiếu theo.


- HS thực hiện thao tác vẽ.

(Minh họa: file VegocVD3.xlv).

c) Dạy các vấn đề liên quan đến đo đạc, cắt ghép, thực nghiệm.
Trong dạy học hình học, việc đo đạc, cắt ghép, tính toán để phát hiện, củng cố tính chất hình học được chú trọng. Các thao tác đó học sinh phải được trực tiếp thực hiện nhưng những thao tác mẫu của giáo viên đôi khi không được tường minh, HS khó quan sát, do đó ta có thể đưa vào các đoạn mô phỏng làm mẫu để học sinh quan sát.

Ví dụ 4: Tổng ba góc trong tam giác (Hình 7). 

- GV mô tả cách làm.

– HS thực hiện (cá nhân hoặc nhóm). Báo cáo kết quả.

– GV thực hiện, kết luận.

(Minh họa: file Tongbagoc3mucVD4.xlv).

d) Dạy các bài toán hình học có yếu tố động (Quỹ tích, đường qua điểm cố định, đại lượng không đổi).

Bài toán hình học có yếu tố động là vấn để khó đối với HS THCS, việc mô tả bằng lời của giáo viên có nhiều hạn chế, HS khó hình dung, nắm bắt được vấn đề. Nếu được sự hỗ trợ của công nghệ thông tin, với các phần mềm dạy học toán, thì vấn đề trở lên dễ dàng, học sinh quan sát được yếu tố động, yếu tố cố định trong hình vẽ, có hình dung sơ bộ về mối quan hệ giữa các yếu tố chuyển động, yếu tố cố định, yếu tố không đổi trong bài toán từ đó có thể tìm ra lời giải bài toán.

(Minh họa: các file Quytich.gsp, Tichkhongdoi.gsp, Duongquadiencodinh.gsp).
e)Dạy các mô hình hình học không gian.

Việc mô tả cách xây dựng các hình tròn xoay trong hình 9 bằng lời, bằng mô hình là khó thực hiện, HS khó hình dung và hay mắc sai lầm. Do đó nếu ta đưa các đoạn mô phỏng vào để mô tả thì HS có thể hình dung và nắm bắt được các yếu tố của hình tròn xoay.

(Minh họa: các file: Hinhnon.gsp, Hinhtru.gsp)
3. KẾT LUẬN:

Qua hơn 4 năm thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác dạy học, cho đến nay chúng ta có thể thấy rõ được hiệu quả mà nó mang lại. 
Về phía thầy: nếu trước kia chúng ta còn xa lạ với các thuật ngữ mạng, mail, google, ... thì bây giờ chúng ta sử dụng nó một cách thuần thục; nếu trước kia việc tạo một bài giảng (nhúng, liên kết, ...) còn khó khăn thì bây giờ đó là chuyện trong tầm tay. Mặt khác, chúng ta có nhiều điều kiện thuận lợi là hầu hết giáo viên đã tự trang bị máy tính cá nhân, kết nối mạng tại nhà, ... Do đó, chúng ta phải tự nâng cao khả năng ứng dụng bằng cách khai thác các phần mềm dạy học bổ trợ bộ môn, đẩy mạnh việc khai thác nguồn tri thức vô tận từ internet để phục vụ công việc giảng dạy của mình.
Về phía trò: các em không còn xa lạ với một bài giảng điện tử, các em không còn chú ý nhiều đến màu chữ, hiệu ứng. Các em thích thú khi tự khám phá ra một kiến thức mới bằng cách quan sát một hình vẽ, một minh họa bằng hình học động, một thí nghiệm ảo, ... mà điều kiện thường chúng ta không thực hiện được.
Tuy nhiên, với những kết hiệu quả mang lại như trên chúng ta cũng cần lưu ý máy tính và bài giảng điện tử không thể hỗ trợ giáo viên hoàn toàn trong các tiết dạy. Nó chỉ thực sự hiệu quả đối với một số bài giảng chứ không phải toàn bộ chương trình do nhiều nguyên nhân, mà cụ thể là, với những bài học có nội dung ngắn, không nhiều kiến thức mới, thì việc dạy theo phương pháp truyền thống sẽ thuận lợi hơn cho học sinh, vì giáo viên sẽ ghi tất cả nội dung bài học đó đủ trên một mặt bảng và như vậy sẽ dễ dàng củng cố bài học từ đầu đến cuối mà không cần phải lật lại từng slide như khi dạy trên máy tính điện tử. Những mạch kiến thức “vận dụng” đòi hỏi giáo viên phải kết hợp với phấn trắng bảng đen và các phương pháp dạy học truyền thống mới rèn luyện được kĩ năng cho học sinh.
4. ĐỀ XUẤT:

– Trang bị thêm máy chiếu Projector hoặc TV màn hình lớn ở các lớp còn thiếu để tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên trong giảng dạy các bài giảng điện tử.

– Lắp đặt cố định các máy chiếu Projector đã có, vì hiện nay các máy chiếu rung lắc, vào tiết dạy giáo viên phải cân chỉnh mất rất nhiều thời gian, đặt biệt là giáo viên nữ.
– Hiện nay, trường đã xây dựng văn phòng trực tuyến nên kính mong nhà trường không kiểm tra giáo án giảng dạy trên giấy vì việc in ấn rất tốn kém (nhiều giáo viên không có máy in) và dành thời gian đầu tư soạn giảng có chất lượng các bài giảng điện tử.
